DANH SÁCH HSSV THAM GIA TẬP LUYỆN VÀ BIỂU DIỄN HỢP XƯỚNG
(Kèm theo Thông báo số: 342 /TB-HVANH ngày 28 tháng 7 năm 2020
 của Học viện Âm nhạc Huế)

	STT
	HỌ 
	TÊN
	C.NGÀNH 
	LỚP
	GHI CHÚ

	1
	HOÀNG LAN
	ANH
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	2
	TRƯƠNG THỊ KIM
	CHI
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	3
	NGUYỄN GIA
	THỊNH
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	4
	NGUYỄN THỊ NHẬT
	HẠ
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	5
	NGUYỄN VĂN
	HÓA
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	6
	HUỲNH THỊ KHÁNH
	LINH
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	7
	PHAN KHÁNH
	LY
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	8
	BÙI THU
	PHƯƠNG
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	9
	TRẦN THỊ THU
	PHƯƠNG
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	10
	BÙI THỊ KHÁNH
	TÂN
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	11
	NGUYỄN ĐỨC
	TOÁN
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	12
	PHẠM THÀNH 
	KIỆT
	Nhã nhạc
	ĐH1AN
	

	13
	HOÀNG VĂN
	TRƯỜNG
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	14
	THÁI TỊNH
	VÂN
	Thanh nhạc
	ĐH1AN
	

	15
	TRẦN CÔNG 
	BINH
	Piano 
	ĐH1AN
	

	16
	TRẦN DƯƠNG THÁI
	NGUYÊN
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	17
	NGUYỄN ANH
	THƯ
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	18
	TRƯƠNG DUY
	NHẬT
	Guitare 
	ĐH1AN
	

	19
	VÕ CÔNG 
	TÍN
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	20
	LÊ VĂN KHÁNH
	HƯNG
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	21
	PHẠM TRUNG
	THÀNH
	Sáng tác
	ĐH1AN
	

	22
	ĐỖ BẢO 
	LONG
	Sáng tác
	ĐH3AN
	

	23
	PHẠM THÀNH 
	BẢO
	Guitare
	ĐH2AN
	

	24
	Nguyễn Thị Minh
	Thi
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	25
	Lê Thị Hồng
	Thủy
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	26
	Hoàng Thị
	Quỳnh
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	27
	Phan Văn
	Tín
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	28
	Võ Thị Thúy
	Hằng
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	29
	Lê Thị Tuyết
	Ánh
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	30
	Hoàng Quý
	Nhân
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	31
	Phan Viết
	Phong
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	32
	Lê Thị Minh
	Nguyệt
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	33
	Trần Thị Mỹ 
	Lương
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	34
	Nguyễn Đình Minh 
	Hiếu
	Thanh nhạc
	ĐH2AN
	

	35
	NGUYỄN THỊ THÙY
	DUNG
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	36
	HỒ THỊ 
	HỒNG
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	37
	TRẦN DiỆU
	KHA
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	38
	TRƯƠNG THỊ NHẬT
	LỆ
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	39
	HỒ THỊ KIM
	LIỄU
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	40
	TRƯƠNG NGUYỄN ÁI
	LINH
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	41
	LÊ NHẬT
	MAI
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	42
	HỒ THỊ
	MAI
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	43
	TRẦN VĂN
	NHẬT
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	44
	ĐẶNG THỊ MỸ 
	PHỤNG
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	45
	MAI XUÂN
	THẮNG
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	46
	BÙI VĂN
	THỰC
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	47
	TRẦN HỒNG 
	VÂN
	Thanh nhạc
	ĐH3AN
	

	48
	ĐỖ GIÁNG
	TIÊN
	Piano
	ĐH3AN
	

	49
	TRẦN PHƯƠNG
	ĐÔNG
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	50
	NGUYỄN MINH
	HOÀNG
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	51
	HOÀNG THỊ 
	HUYỀN
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	52
	NGÔ THỊ CẨM
	LY
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	53
	HUỲNH THỊ TƯỜNG
	VI
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	54
	NGUYỄN THỊ THU 
	THẢO
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	55
	NGUYỄN HÀ
	TRANG
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	56
	NGUYỄN DUY
	TRÍ
	Thanh nhạc
	ĐH4AN
	

	57
	NGUYỄN HỮU LINH 
	QUYỀN
	Cello
	TC1AN
	

	58
	ĐÀO DUY 
	QUỲNH
	Organ
	TC1AN
	

	59
	TRẦN GIA
	THÀNH
	Thanh nhạc
	TC1AN
	

	60
	NGUYỄN QUANG
	LÀNH
	Organ
	TC1AN
	

	61
	PHẠM QUỐC
	NAM
	Guitare
	TC1AN
	

	62
	NGUYỄN CẢNH 
	NGHĨA
	Sáng tác
	TC1AN
	

	63
	TRẦN ĐỨC 
	HÙNG
	Guitare
	TC1AN
	

	64
	TRẦN MINH
	LỘC
	Piano
	TC1AN
	

	65
	PHAN ĐÌNH 
	HIẾU
	Thanh nhạc
	TC1AN
	

	66
	NGUYỄN THỊ
	HẰNG
	Thanh nhạc
	TC1AN
	

	67
	MAI QUANG 
	TRUNG
	Thanh nhạc
	TC2AN
	

	68
	TRÂN HOÀNG T
	VÂN
	Thanh nhạc
	TC2AN
	

	69
	NGUYỄN HỮU 
	CƯỜNG
	Trompette
	TC2AN
	

	70
	TRẦN HỒNG 
	PHÚC
	Thanh nhạc
	TC3AN
	

	71
	HỒ THỊ MINH
	TRÂM
	Thanh nhạc
	TC4AN
	

	72
	PHAN TUẤN
	VŨ
	Thanh nhạc
	TC4AN
	

	73
	HOÀNG MỸ 
	DUYÊN
	Thanh nhạc
	TC4AN
	

	74
	TRƯƠNG QUANG
	THƯỢNG
	Piano
	SC7AN
	


Ghi chú: Tổng số có 74 HSSV.
